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                                                                                                                                                                       Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố  

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa kỳ 03 (2019-2023) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố) 

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC: 0 văn bản 

   B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản 

Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố  

Còn hiệu lực sau hệ thống hóa kỳ 03 (2019-2023) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố) 

TT 
Tên loại  

văn bản 
Số, ký hiệu  Ngày ban hành  Tên gọi của văn bản Ngày hiệu lực Ghi chú 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ( 03 văn bản) 

1 Quyết định 01/2010/QĐ-UBND 26/4/2010 
Ban hành bổ sung quy định chỉ giới xây dựng đường hẻm tại 

phường Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
26/4/2010 

 

Nội dung 

 

2 Quyết định 04/2010/QĐ-UBND 28/7/2010 
Ban hành bổ sung quy định chỉ giới xây dựng hẻm 73 

Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
04/8/2010 

Nội dung 

 

3 Quyết định 02/2011/QĐ-UBND 16/8/2011 

Điều chỉnh chỉ giới xây dựng đường hẻm 45 Trần Hưng Đạo 

tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của 

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột “ Về việc ban hành quy 

định chỉ giới xây dựng đường hẻm tại phường Tự An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

26/8/2011 

 

Nội dung 
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LĨNH VỰC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ (11 văn bản) 

  1 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 14/3/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Y tế thành phố  
22/3/2023 Nội dung 

2 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND 16/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Tư pháp thành phố  
24/5/2023 

 

Nội dung 

 

 3 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 16/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Nội vụ thành phố  
24/5/2023 

 

Nội dung 

4 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 30/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố  
07/6/2023 

 

Nội dung 

 
  5 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND 05/7/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Tài chính Kế hoạch thành phố  

14/7/2023 

 

Nội dung 

6 Quyết định 06/2023/QĐ-UBND 19/9/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Kinh tế thành phố 
28/9/2023 

Nội dung 

 

7 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND 19/9/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố 
28/9/2023 Nội dung 

8 Quyết định 08/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Quản lý đô thị thành phố 
08/11/2023 

Nội dung 

 

9 Quyết định 09/2023/QĐ-UBND 08/11/2023 
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
17/11/2023 Nội dung 

10 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố  
05/12/2023 

Nội dung 

 

11 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND 13/12/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  
21/12/2023 Nội dung 

LĨNH VỰC BÃI BỎ VĂN BẢN QPPL  (02 văn bản) 
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1 Nghị quyết 
 

35/2021/ NQ-HĐND 

 

29/12/2021 
Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND, ngày 11/11/2011 

của HĐND thành phố Buôn Ma Thuột về điều chỉnh mức hỗ 

trợ kinh phí cho Tổ trưởng Tổ liên gia 

01/01/2022 Nội dung 

2 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 19/6/2020 Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân thành phố 
25/6/2020 Nội dung 

Tổng cộng 16 văn bản 



4 

 

Mẫu số 06. Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố  

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ qua  kỳ hệ thống hóa kỳ 03 (2019-2023) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

 

Số 

ký hiệu 

 

Ngày 

ban hành 

Tên gọi văn bản- 

Ngày hiệu lực
 Hình  thức xử lý 

Đơn vị chủ 

trì 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (03 văn bản) 

1 
Quyết 

định 

05/2011/QĐ-

UBND 
28/12/2011 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong hoạt động đảm bảo trật 

tự đô thị vệ sinh môi trường 

trên địa bàn thành phố 

Cần bãi bỏ, vì căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 

05/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực cụ thể: Luật Tổ chức Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Nghị định số 34/2010/NĐ-

CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP 

ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản; khai thác quản lý 

công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, Nghị 

định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nội 

dung văn bản đã không còn phù hợp với quy định pháp luật và thực 

tiễn hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và 

vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. 

 

Giao Phòng 

Quản lý đô 

thị chủ trì 

tham mưu 

UBND 

thành phố 
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Quyết 

định 

04/2011/QĐ-

UBND 
12/9/2011 

Ban hành Quy chế quản lý và 

sử dụng nghĩa trang thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Cần bãi bỏ, vì: Về căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 

04/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND đã hết 

hiệu lực pháp luật như:  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân năm 2003, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và 

UBND năm 2004, Luật Đất đai năm 2003, Luật xây dựng năm 2003 

và Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của 

Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Về nội 

dung của quy chế đã không còn phù hợp với quy định tại Quyết 

định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ban hành quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3 
Quyết 

định 

01/2013/QĐ-

UBND 
20/11/2013 

V/v sửa đổi bổ sung Điều 16 

Quy chế quản lý và sử dụng 

nghĩa trang thành phố Buôn 

Ma Thuột, ban hành kèm theo 

Quyết định số 04/2011/QĐ-

UBND ngày 12/9/2011 của 

UBND thành phố 
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